Thông số kỹ thuật chính
3.1 Thông số kỹ thuật chính
	Mô hình
	WLKJ-20

	Ký danh
	UMO (UV-lò vi sóng - sóng quang học) Thiết bị sấy khô và khử trùng

	Cung cấp điện
	3 pha, 5 dây,420V±10%; 50Hz±1%

	Tần số
	2450MHz±50Hz

	Sản lượng điện
	≥20KW(điều chỉnh)

	Công suất đầu vào được xếp hạng
	≤27KVA

	Đầu vào điện hiện tại
	6 A/lò vi sóng

	Công việc điện hiện tại
	0.25～0.3A/lò vi sóng

	Công suất tiêu thụ
	Mức tiêu thụ hàng giờ≤40KWh

	Môi trường làm việc
	Nhiệt độ môi trường:-5～45℃ , Độ ẩm tương đối:≤80%

	
	Loại khí không ăn mòn, bột dẫn điện và loại khí nổ;

	Kích cỡ Phòng (chiều sâu*chiều rộng*chiều Cao)
	Khoảng 6,500mm*800mm*1,650mm

	Chiều rộng băng tải 
	650mm 

	Thức ăn Đầu vào và đầu ra chiều Cao
	50mm 

	Năng suất 
	Mất nước:20Kg/h, Khử trùng: 220Kg/h

	Khử trùng Nhiệt độ và thời gian 
	Phạm vi nhiệt độ70～85℃, thời gian 3～5 mins

	Phương pháp kiểm soát 
	Liên lạc thông thường,Nút điều khiển (điều khiển PLC có thể được lựa chọn)

	Tốc độ truyền đạt và phương pháp 
	0.5～5m/min(kiểm soát tần số)

	Trọng lượng (kg) 
	Khoảng 800Kgs

	Tiêu chuẩn lò vi sóng sự rò rỉ
	Tuân thủ GB 10436-1989 "môi trường làm việc cho các tiêu chuẩn sức khỏe bức xạ vi sóng"

	Tiêu chuẩn an toàn cơ khí và điện
	Phù hợp với GB5226.1-2002-Tiêu chuẩn an toàn thiết bị cơ điện

	Giá
	USD26,000 EXW


